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THÔNG TƯ

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công An xã, bảo

vệ

dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

____________________________

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/0/2005 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/06/1999 của Chính phủ về Công an

xã; Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân

phố;

Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Công an hướng

dẫn xét tặng danh hiệu thi đua đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và

công tác thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

như sau:

Phần 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện danh hiệu và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi

đua đối với cá nhân, tập thể Công an xã, thị trấn (không thuộc lực lượng Công an

chính quy), Bảo vệ dân phố theo khoản 2, Điều 11, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP

của Chính phủ; quy định việc tổ chức phong trào thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn các
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hình thức khen thưởng; thẩm quyền, quyết định trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị

khen thưởng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an chính quy, cán bộ, công nhân viên Công an không áp dụng khen

thưởng theo Thông tư này.

II. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác và cùng phát

triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ chỉ tiêu đăng ký và kết quả

thực hiện phong trào thi đua. Không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công

nhận danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng: Thực hiện khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có

thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (sau

đây viết tắt là an ninh, trật tự) đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; căn

cứ vào thành tích và mức độ phạm vi ảnh hưởng của thành tích để xét khen thưởng;

thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; một hình thức khen thưởng có thể tặng

nhiều lần cho một đối tượng, riêng hình thức Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ

quốc” mỗi đối tượng chỉ được tặng một lần; kết hợp động viên tinh thần với khuyến

khích bằng lợi ích vật chất; khen thưởng các tập thể nhỏ và cá nhân là chính.

3. Những trường hợp không xét hoặc chưa xét khen thưởng

a) Không xem xét, bình bầu danh hiệu thi đua đối với những cá nhân nếu trong năm

nghỉ làm việc quá 02 tháng (tính từ 40 ngày trở lên, không kể ngày nghỉ theo chế độ).

b) Không xem xét tặng hoặc đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

đối với những tập thể, cá nhân đang bị kỷ luật, đang xem xét xử lý kỷ luật, xử lý theo

pháp luật.

c) Chưa xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể,

cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo hợp lệ hoặc có dư luận báo chí đưa tin về

những sai phạm, tiêu cực chưa được kiểm tra, làm rõ.

Phần 2:

HÌNH THỨC, NỘI DUNG, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

I. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA



1. Hình thức tổ chức, phạm vi thi đua

a) Bộ trưởng Bộ Công an phát động trên phạm vi toàn quốc phong trào toàn dân bảo

vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, căn cứ vào đặc điểm, tình hình từng giai đoạn, Bộ

trưởng Bộ Công an có thể phát động phong trào thi đua theo các chuyên đề cụ thể

về bảo vệ an ninh, trật tự.

b) Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cùng cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát động và xét khen thưởng hoặc đề

nghị khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào thi

đua theo chuyên đề bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban nhân

dân, Công an cấp trên và đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

2. Nội dung chủ yếu của phong trào thi đua: Vận động, tổ chức toàn dân tích cực, tự

giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nước về an ninh, trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh

chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, của tập thể, tính

mạng, tài sản của nhân dân; tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh,

trật tự ở cơ sở.

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động thi đua

a) Căn cứ phong trào thi đua do cấp trên phát động, cơ quan, tổ chức, đơn vị có kế

hoạch, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng, chỉ tiêu, khẩu hiệu và biện pháp tổ

chức thực hiện phong trào thi đua thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;

b) Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến

đấu và các phong trào thi đua khác; động viên, khích lệ mọi người tự giác, hăng hái

thi đua thực hiện;

c) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua;

d) Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để học tập, nhân rộng các mô hình, gương điển

hình tiên tiến;

đ) Thực hiện tốt chính sách khen thưởng thi đua trong phạm vi thẩm quyền.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA



1. Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với lực lượng Công an xã, Công an thị

trấn không thuộc lực lượng Công an chính quy (sau đây gọi chung là Công an xã);

Bảo vệ dân phố.

a) Danh hiệu thi đua gồm:

- Đối với cá nhân: “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Chiến sỹ thi đua cấp

tỉnh, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

- Đối với tập thể: “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”, Cờ thi đua của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh.

b) Đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua:

- Đối với cá nhân: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã,

được hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 40/1999/NĐ-

CP ngày 23/06/1999 của Chính phủ; Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Phó trưởng ban

Bảo vệ dân phố, Tổ trưởng và tổ viên Bảo vệ dân phố, được hưởng phụ cấp hàng

tháng theo quy định của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006 của Chính

phủ (trừ những cá nhân đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp đã thuộc đối

tượng xét tặng danh hiệu thi đua cá nhân hàng năm).

- Đối với tập thể: Công an xã; ban Bảo vệ dân phố.

c) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

- Danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Nắm được chuyên môn, nghiệp vụ theo chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao theo chương trình, kế hoạch công tác và yêu cầu của đơn vị;

+ Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ

nghiêm kỷ luật, chấp hành tốt các quy trình và chế độ công tác, có tinh thần tự lực,

tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua do Ủy ban nhân

dân và Công an các cấp phát động;

+ Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Có đạo đức, lối sống lành mạnh;

+ Phải được 70% trở lên số phiếu bầu ở đơn vị cơ sở;



+ Đối với Trưởng Công an xã, Trưởng ban Bảo vệ dân phố thì đơn vị đồng chí phụ

trách trong năm phải đạt tiêu chuẩn danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến” trở lên.

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn

sau:

+ Là “Chiến sỹ tiên tiến”;

+ Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tăng hiệu

quả công tác, hoặc mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong công tác, huấn luyện, chiến

đấu, phục vụ chiến đấu, tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân

bảo vệ ANTQ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

phải được Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) cấp cơ sở công nhận (việc thành

lập Hội đồng sáng kiến do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định);

+ Phải được 80% trở lên số phiếu bầu ở đơn vị cơ sở;

+ Đối với Trưởng Công an xã, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, thì đơn vị đồng chí phụ

trách trong năm phải đạt tiêu chuẩn danh hiệu thi đua từ “Đơn vị quyết thắng” trở lên.

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu

biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi

đua cơ sở”; thành tích có ảnh hưởng trong phạm vi cấp tỉnh.

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích

tiêu biểu xuất sắc, thành tích có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc. Tiêu chuẩn

thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 121/2005/NĐ-

CP của Chính phủ.

d) Tiêu chuẩn, danh hiệu thi đua đối với tập thể:

- Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đăng ký thi đua và nhiệm vụ đề ra trong Chương trình,

Kế hoạch công tác năm của đơn vị;

+ Thường xuyên thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

và các phong trào thi đua khác do Ủy ban nhân dân và Công an các cấp phát động;

+ Có trên 50% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, không có cá

nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;


